
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ 

TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM 

 
Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về tài khoản quốc gia   2000 - 2021 

2. Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành 

phân theo khu vực kinh tế  Phân theo khu vực kinh tế 1986 - 2021 

3. Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 

2010 phân theo khu vực kinh tế Phân theo khu vực kinh tế 2005 - 2021 

4. Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành 

phân theo loại hình kinh tế và theo ngành kinh tế 

Phân theo loại hình kinh tế và theo 

ngành kinh tế 1995 - 2021 

5. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện 

hành phân theo loại hình kinh tế và theo ngành 

kinh tế 

Phân theo loại hình kinh tế và theo 

ngành kinh tế 1995 - 2021 

6. Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 

2010 phân theo loại hình kinh tế và theo ngành 

kinh tế 

Phân theo loại hình kinh tế và theo 

ngành kinh tế 2005 - 2021 

7. Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước 

theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế 

và theo ngành kinh tế (Năm trước = 100) 

Phân theo loại hình kinh tế và theo 

ngành kinh tế 1995 - 2021 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

8. Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá 

hiện hành 

Tích luỹ tài sản (Tài sản cố định, Thay 

đổi tồn kho); Tiêu dùng cuối cùng 

(Nhà nước, Hộ dân cư); Chênh lệch 

xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ 1995 - 2021 

9. Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá so 

sánh 2010 

 Tích luỹ tài sản (Tài sản cố định, 

Thay đổi tồn kho); Tiêu dùng cuối 

cùng (Nhà nước, Hộ dân cư); Chênh 

lệch xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch 

vụ 2005 - 2021 

10. Tổng thu nhập quốc gia theo giá hiện hành   1990 - 2021 

11. Thu ngân sách Nhà nước Các khoản thu 2000 - 2021 

12. Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước Các khoản thu  2005 - 2021 

13. Chi ngân sách Nhà nước  Phân theo các khoản chi 2005 - 2021 

14. Tổng phương tiện thanh toán, tiền gửi tại thời 

điểm 31/12 hàng năm 

Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống 

ngân hàng; Tiền gửi (Tiền gửi bằng 

đồng Việt Nam; Tiền gửi bằng ngoại 

tệ; Phát hành giấy tờ có giá) 2015 - 2021 

15. Số dư tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 31/12 

hàng năm 

 Kỳ hạn (ngắn hạn, trung và dài hạn); 

Bằng đồng Việt Nam; Bằng ngoại tệ 2015 - 2021 

16. Lãi suất 

 Kỳ hạn (Không kỳ hạn, 3 tháng, 6 

tháng, 12 tháng, 12 – 24 tháng, trên 24 2015 - 2021 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

tháng); Bằng đồng Việt Nam; Bằng đô 

la Mỹ 

17. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 

thất nghiệp  Loại bảo hiểm 2010 - 2020 

 


